[Mẫu 01 dành cho VC, NLĐ khối giảng viên]
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VC, SQ, NLĐ
Năm học ................
Họ và tên: .............................................................................................................................................

Chức danh nghề nghiệp: ......................................................................................................................
Đơn vị công tác: ..................................................................................................................................
I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ 
1. Chính trị tư tưởng:

..............................................................................................................................................

2. Đạo đức, lối sống:

..............................................................................................................................................

3. Tác phong, lề lối làm việc:

..............................................................................................................................................

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:

..............................................................................................................................................

5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:  
a) Kinh nghiệm, năng lực chuyên môn:..........................Đã đạt trình độ học hàm, học vị..........................
b) Tổng số giờ dạy trong năm học: …….giờ (trong đó số giờ dạy trực tiếp:…… giờ; số giờ khác đã quy đổi:……….giờ);………Theo quy định đủ, hay vượt, hoặc thiếu giờ: ……( lý do thiếu giờ)……

 ..........................................................................................................................................................………….
c) Kết quả việc thực hiện theo kế hoạch, tiến trình. (Nêu rõ việc giảng dạy có đúng kế hoạch, tiến trình, thời khóa biểu không? Có đầy đủ giáo án không? Lên, xuống lớp đúng giờ không? Có tự ý bỏ giờ, hoặc đổi giờ không? Nếu vi phạm, ghi rõ lý do):….........................................................................………….….
........................................................................................................................................
....................................

d) Kết quả thực hiện quy định về ra đề thi, coi, chấm  và nộp bài thi: (Nêu rõ việc thực hiện; nếu vi phạm, ghi rõ lý do) .......................................................................................................................................
....................................
đ) Kết quả giảng dạy tỷ lệ SV, học viên đạt khá giỏi: ....................%; Huấn luyện đội tuyển đi thi đấu cấp..................................................................... đạt huy chương ...........................................................
e) Kết quả việc đổi mới phương pháp giảng dạy trong năm.................................................Có tham gia thi giảng cấp..................được Hội đồng đánh giá xếp loại:.................................................................
g) Ý thức việc tham gia các buổi sinh hoạt chuyên môn của đơn vị và các buổi hội họp của nhà trường:
........................................................................................................................................
.................................

Số buổi nghỉ không tham hội họp............... (trong đó số buổi có lý do: .............Số buổi không lý do:............)
- Trong năm lập được thành tích xuất sắc được cấp có thẩm quyền ghi nhận, khen thưởng; ....................
........................................................................................................................................
....................................

- Tham gia giúp đỡ, bồi dưỡng của giảng viên chính đối giảng viên và đồng nghiệp................................
....................................................................................................................................
........................................

h) Kết quả NCKH, SKKN đảm bảo hoàn thành............%; Là chủ nhiệm/Tham gia:.......................... Tên đề tài NCKH, SKKN: ................................................................................................................................

....................................................................................................................................
........................................

- Đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá, xếp loại:..............(Nếu chưa được nghiệm thu, nêu rõ lý do).........
.....................................................................................................................................................................................
6. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của VC, SQ, NLĐ: ……………..……………………...………………
..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................
PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

7. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách: ………………………………...
Đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành ……..% khối lượng công việc; có ..…% VC, NLĐ không hoàn thành nhiệm vụ; có:……% VC, NLĐ được đánh giá, xếp loại ở mức hoàn thành nhiệm vụ; có …..% VC, NLĐ được đánh giá, xếp loại ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

6. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ: (Nêu rõ năng lực, ý thức chủ động, sáng tạo trong điều hành, tổ chức thực hiện công việc; thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị; việc phân công nhiệm vụ cho VC, NLĐ của đơn vị; triển khai thực hiện các chế độ B/c) ……..
..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................
9. Năng lực tập hợp, đoàn kết:

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................
II. TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CỦA VC, SQ, NLĐ
1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm: 
...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

2. Tự đánh giá, xếp loại chất lượng (Đánh giá, xếp loại theo 1 trong 4 mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ): 
……………………………………………………………………………………………………......

	  
	Ngày....tháng....năm ……

Viên chức tự đánh giá
(ký tên, ghi rõ họ tên)


III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VC, NLĐ
1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi VC, NLĐ công tác:………………………………………………
2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý VC, NLĐ:………………………….………………….
	  
	Ngày…...tháng......năm ……
Trưởng đơn vị
(ký tên, ghi rõ họ tên)



 IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI VC, NLĐ CỦA HIỆU TRƯỞNG
1. Nhận xét ưu, nhược điểm:…………………………………………………………………………
2. Kết quả đánh giá, xếp loại VC, NLĐ: …………………………………………………………
	  
	Ngày…...tháng......năm …..

HIỆU TRƯỞNG




[Mẫu 02 dành cho VC, NLĐ khối giảng viên đi học tập]
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHIẾU ĐÁNH GIÁ,  XẾP LOẠI  CHẤT LƯỢNG  VC, SQ, NLĐ
Năm học ....................
Họ và tên: .............................................................Chức danh nghề nghiệp: .......................................

Đơn vị công tác: ..................................................................................................................................

Hạng chức danh nghề nghiệp: ……………............……..................… Bậc:..... Hệ số lương: ...........

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VC, NLĐ
1. Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy định của Ngành, của Trường................................................................................
...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

2. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:

a) Kinh nghiệm, năng lực chuyên môn:..........................Đã đạt trình độ học hàm, học vị..........................
b) Trong năm được cử đi học tập tại:………………………………………………………………...

Trình độ đào tạo……………….Thời gian học tập từ:…… …… …Kết quả học tập đạt loại:………

Ý thức tinh thần học tập:……………………………………………………………………………. 

c) Tổng số giờ dạy trong năm học: …….giờ (trong đó số giờ dạy trực tiếp:…… giờ; số giờ khác đã quy đổi:…….giờ);……Theo quy định đủ, hay vượt, hoặc thiếu giờ: ……… (lý do thiếu giờ)………….
........................................................................................................................................
....................................

d) Kết quả việc thực hiện theo kế hoạch, tiến trình. (Nêu rõ việc giảng dạy có đúng kế hoạch, tiến trình, thời khóa biểu không? Có đầy đủ giáo án không? Lên, xuống lớp đúng giờ không? Có tự ý bỏ giờ, hoặc đổi giờ không? Nếu vi phạm, ghi rõ lý do):….........................................................................………….….
........................................................................................................................................
....................................

đ) Kết quả thực hiện quy định  ra đề thi, coi, chấm và nộp bài thi: (Nêu rõ việc thực hiện, nếu vi phạm, ghi rõ lý do) ......................................................................................................................................
....................................
e) Kết quả giảng dạy có tỷ lệ SV, học viên đạt khá giỏi: ....................%; Huấn luyện đội tuyển đi thi đấu cấp..................................................................... đạt huy chương ...........................................................
g) Kết quả việc đổi mới phương pháp giảng dạy.................................................Trong năm có tham gia thi giảng cấp..................được Hội đồng đánh giá xếp loại:.................................................................
h) Ý thức việc tham gia các buổi sinh hoạt chuyên môn của đơn vị và các buổi hội họp của nhà trường:

........................................................................................................................................
....................................

Số buổi nghỉ không tham hội họp............... (trong đó số buổi có lý do: .............Số buổi không lý do:............)
- Trong năm lập được thành tích xuất sắc được cấp có thẩm quyền ghi nhận, khen thưởng; ....................

........................................................................................................................................
....................................

- Việc giúp đỡ, bồi dưỡng của giảng viên chính đối giảng viên và đồng nghiệp........................................
....................................................................................................................................
........................................

i) Kết quả NCKH, SKKN đảm bảo hoàn thành..........%; Là chủ nhiệm/Tham gia:............................ Tên đề tài NCKH, SKKN: ................................................................................................................................

....................................................................................................................................
........................................

- Đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá, xếp loại:..............(Nếu chưa được nghiệm thu, nêu rõ lý do).........
3. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:……………………………...………………
..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

4. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của VC, NLĐ: ……………..……………………...………………
..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

5. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của VC, NLĐ: ……………………………...………………
...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

6. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ: (Nêu rõ năng lực, ý thức chủ động, sáng tạo trong điều hành, tổ chức thực hiện công việc; thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị; việc phân công nhiệm vụ cho VC, NLĐ của đơn vị; triển khai thực hiện các chế độ B/c) ……..
..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

7. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách: ………………………………...
Đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành ……..% khối lượng công việc; có ..…% VC, NLĐ không hoàn thành nhiệm vụ; có:……% VC, NLĐ được đánh giá, xếp loại ở mức hoàn thành nhiệm vụ; có …..% VC, NLĐ được đánh giá, xếp loại ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
II. TỰ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA VC, SQ, NLĐ
1. Đánh giá ưu, nhược điểm: ………………………………………………………...………………
...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

2. Xếp loại đánh giá. (Đánh giá, xếp loại theo 1 trong 4 mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ) …………….………………...………………
	  
	Ngày.. ..tháng.. ..năm ………
Viên chức tự đánh giá
(ký tên, ghi rõ họ tên)


 
III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VC, NLĐ
1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi VC, NLĐ công tác:…………………………………………………

2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý VC, NLĐ:………………………….…………………….
	  
	Ngày…...tháng......năm ……

Trưởng đơn vị
(ký tên, ghi rõ họ tên)



 IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI VC, NLĐ CỦA HIỆU TRƯỞNG

1. Nhận xét ưu, nhược điểm:…………………………………………………………………………

2. Kết quả đánh giá, xếp loại VC, NLĐ: ……………………………………………………………
	  
	Ngày…...tháng......năm ……

HIỆU TRƯỞNG



